
PHỤ LỤC 1
Các văn bản, đề án triển khai thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW
-----

	1. Các văn bản 

	TT
	Loại văn bản
	Số hiệu văn bản
	Thời gian ban hành
	Trích yếu nội dung văn bản

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	2. Các đề án

	TT
	Số hiệu 
văn bản 
	Thời gian ban hành
	Trích yếu nội dung đề án

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




















PHỤ LỤC 2
Thống kê tình hình cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý cấp huyện, cấp tỉnh
-----
1. Cấp huyện

	Năm
	Cán bộ nữ 
tham gia cấp ủy[footnoteRef:2]  [2:  Tính chung cán bộ cấp huyện] 

	Nữ đại biểu
Hội đồng nhân dân1
	Cán bộ nữ 
Ủy ban nhân dân1
	Số huyện đạt tỷ lệ cán bộ nữ theo NQ 11[footnoteRef:3] [3:  Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước] 


	
	Ban Chấp hanh[footnoteRef:4] [4:  Tổng số nữ ủy viên ban chấp hành/tổng số ủy viên ban chấp hành (tỷ lệ %)] 

	Ban 
TV[footnoteRef:5] [5:  Tổng số nữ ủy viên ban thường vụ/tổng số ủy viên ban thường vụ (tỷ lệ %)] 

	Bí thư
	Phó Bí thư
	Tổng số[footnoteRef:6] [6:  Tổng số đại biểu nữ/tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân (tỷ lệ %)] 

	Chủ tịch
	Phó Chủ tịch
	Chủ tịch 
Uỷ ban nhân dân
	Phó Chủ tịch 
Uỷ ban nhân dân
	Lãnh đạo các phòng trực thuộc[footnoteRef:7] [7:  Tổng số nữ trưởng và phó phòng/tổng số trưởng và phó phòng trực thuộc UBND huyện (tỷ lệ %)] 

	CB nữ tham gia cấp ủy đạt từ 25% trở lên
	Nữ đại biểu Hội đồng nhân dân từ 35% đến 40%
	Có lãnh đạo chủ chốt là nữ[footnoteRef:8]   [8:  Số huyện có các cơ quan, đơn vị (thuộc hệ thống chính trị cấp huyện) có tỷ lệ nữ từ 30% trở lên có cán bộ lãnh đạo chủ chốt là nữ/ tổng số huyện (và tương đương) của tỉnh] 


	2018
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	
	
	…/…
(…%)
	
	
	
	
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)

	2019
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	
	
	…/…
(…%)
	
	
	
	
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)

	2020
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	
	
	…/…
(…%)
	
	
	
	
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)

	2021
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	
	
	…/…
(…%)
	
	
	
	
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)

	2022
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	
	
	…/…
(…%)
	
	
	
	
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)

	Quý I/2023
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	
	
	…/…
(…%)
	
	
	
	
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)











2. Cấp tỉnh

	Năm
	Cán bộ nữ tham gia cấp ủy
	Cán bộ nữ tham gia
Hội đồng nhân dân
	Cán bộ nữ
của Ủy ban nhân dân
	Số sở, ban, ngành thuộc hệ thống chính trị tỉnh có tỷ lệ nữ từ 30% trở lên có cán bộ lãnh đạo chủ chốt là nữ/tổng số sở, ban, ngành

	
	BCH3
	BTV4
	Bí thư
	Phó BT
	Tổng số5
	Chủ tịch
	Phó CT
	Chủ tịch UBND
	Phó CT UBND
	Lãnh đạo các sở, ngành trực thuộc[footnoteRef:9] [9:  Tổng số nữ giám đốc và phó giám đốc/tổng số giám đốc và phó giám đốc các sở, ngành trực thuộc UBND tỉnh (tỷ lệ %)] 

	

	2018
	…/…
(…%)
	
	
	
	…/…
(…%)
	
	
	
	
	…/…
(…%)
	

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q I/2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

















PHỤ LỤC 3
Thống kê cơ cấu cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh[footnoteRef:10] [10:  Số liệu tính đến hết quý I/2023] 

----

	Chức danh
	Tổng số nữ/ tổng số nam và nữ (tỷ lệ)
	
	Phân tích cơ cấu nữ

	
	
	Dân tộc 
	Tôn giáo
	Độ tuổi
	Trình độ

	
	
	
	
	Dưới 40
	Từ 40 đến 50
	Trên 50
	Chuyên môn 
	Lý luận chính trị

	
	
	
	
	
	
	
	Đại học
	Thạc sĩ
	Tiến sĩ
	Trung cấp
	Cao cấp
	Cử nhân

	Cán bộ nữ tham gia cấp ủy, các cơ quan đảng của tỉnh/ thành phố
	Ủy viên BCH
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Uỷ viên BTV
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Bí thư
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Phó BT
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Trưởng các ban Đảng và tương đương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phó Trưởng các ban Đảng và tương đương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nữ đại biểu Hội đồng nhân dân 
	Chủ tịch HĐND
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Phó CT HĐND
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Trưởng các ban và tương đương 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phó trưởng các ban và tương đương 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cán bộ nữ Ủy ban nhân dân và các sở, ngành của tỉnh, thành phố
	Chủ tịch UBND
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Phó CT UBND
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Giám đốc sở và tương đương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phó Giám đốc sở và tương đương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cán bộ nữ MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh, thành phố
	Cấp trưởng (Chủ tịch, Bí thư)
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Cấp phó (Phó CT, Phó BT) 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Lãnh đạo các ban chuyên môn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	























PHỤ LỤC 4
	
	Thống kê tình hình điều động, luân chuyển 
cán bộ lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam các cấp 
-----


	Năm
	Chức danh 
	Số lượng cán bộ Hội 
chuyển đi cơ quan khác
	Số lượng cán bộ ở cơ quan khác 
chuyển về Hội 

	
	
	Cơ quan Đảng
	Cơ quan quản lý NN
	MTTQ và các đoàn thể
	Cơ quan khác
	Cơ quan Đảng
	Cơ quan quản lý NN
	MTTQ và các đoàn thể
	Cơ quan khác

	2018
	Cấp tỉnh
	Chủ tịch Hội LHPN 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Phó Chủ tịch Hội LHPN 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Cấp huyện
	Chủ tịch Hội LHPN 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Phó Chủ tịch Hội LHPN 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2019
	Cấp tỉnh
	Chủ tịch Hội LHPN 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Phó Chủ tịch Hội LHPN 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cấp huyện
	Chủ tịch Hội LHPN 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Phó Chủ tịch Hội LHPN 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở
	
	
	
	
	
	
	
	

	2020
	Cấp tỉnh
	Chủ tịch Hội LHPN 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Phó Chủ tịch Hội LHPN 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cấp huyện
	Chủ tịch Hội LHPN 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Phó Chủ tịch Hội LHPN 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở
	
	
	
	
	
	
	
	

	2021
	Cấp tỉnh
	Chủ tịch Hội LHPN 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Phó Chủ tịch Hội LHPN 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cấp huyện
	Chủ tịch Hội LHPN 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Phó Chủ tịch Hội LHPN 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở
	
	
	
	
	
	
	
	

	2022
	Cấp tỉnh
	Chủ tịch Hội LHPN 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Phó Chủ tịch Hội LHPN 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cấp huyện
	Chủ tịch Hội LHPN 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Phó Chủ tịch Hội LHPN 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quý I/2023
	Cấp tỉnh
	Chủ tịch Hội LHPN 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Phó Chủ tịch Hội LHPN 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cấp huyện
	Chủ tịch Hội LHPN 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Phó Chủ tịch Hội LHPN 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở
	
	
	
	
	
	
	
	










PHỤ LỤC 5
Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ nữ cấp huyện, cấp tỉnh
-----
1. Công tác đào tạo, bồi dưỡng[footnoteRef:11] [11:  Tính số cán bộ nữ được đào tạo, bồi dưỡng/tổng số cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng (tỷ lệ %)] 

	Năm
	Cấp huyện
	Cấp tỉnh

	
	Bồi dưỡng nghiệp vụ
	Đào tạo
	Bồi dưỡng nghiệp vụ
	Đào tạo

	
	
	Chuyên môn
	Lý luận chính trị
	
	Chuyên môn
	Lý luận chính trị

	
	
	Đại học
	Sau ĐH
	Trung cấp
	Cao cấp
	
	Đại học
	Sau ĐH
	Trung cấp
	Cao cấp
	Cử nhân

	2018
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)

	2019
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)

	2020
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)

	2021
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)

	2022
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)

	Quý I/2023
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)



2. Công tác quy hoạch[footnoteRef:12] [12:  Tính số cán bộ nữ được quy hoạch/tổng số cán bộ được quy hoạch (tỷ lệ %)] 

	Cấp hành chính
	Năm
	Quy hoạch cấp ủy
	Quy hoạch lãnh đạo UBND, lãnh đạo các phòng/sở/ngành trực thuộc UBND
	Quy hoạch lãnh đạo HĐND

	
	
	Ban Chấp hành
	Ban Thường vụ
	Bí thư
	Phó Bí thư
	Chủ tịch UBND
	Phó Chủ tịch UBND
	Cấp trưởng các phòng/sở/ngành trực thuộc UBND
	Cấp phó phòng/sở/ngành trực thuộc UBND
	Chủ tịch HĐND
	Phó Chủ tịch HĐND

	Cấp huyện
	2018
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)

	
	2019
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)

	
	2020
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)

	
	2021
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)

	
	2022
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)

	Cấp tỉnh
	2018
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)

	
	2019
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)

	
	2020
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)

	
	2021
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)

	
	2022
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)
	…/…
(…%)



